[bookmark: _GoBack]Tuần 13
Ngày dạy: 4/12
Lớp dạy: 9/1
THỰC HÀNH VIẾT VĂN NGHỊ LUẬN
· Rút kinh nghiệm
· Cho hs chuẩn bị trước ở nhà theo hướng dẫn
· Hướng dẫn những chủ đề nghị luận



















Tuần 14
Ngày dạy: 11/12
Lớp dạy: 9/1
Tiết 1: 
LUYỆN TẬP ĐỐI THOẠI VÀ ĐỘC THOẠI NỘI TÂM TRONG VĂN BẢN TỰ SỰ
Bài tập 1: Cho học sinh tìm các đoạn văn có yếu tố đối thoại, độc thoại nội tâm trong các văn bản đã học.
Bài tập 2: Viết đoạn văn có sử dụng yếu tố độc thoại nội tâm về người thân trong gia đình

· Rút kinh nghiệm
· Hướng dẫn hs cách đưa yếu tố độc thoại vào đoạn văn
· Mời hs đọc nhưng bài hay

Tiết 2: LUYỆN TẬP VỀ LẶNG LẼ SA PA
I.Kiến thức cần nhớ:
1. Tiểu sử tác giả: Nguyễn Thành Long
2. Hoàn cảnh sáng tác:

-Lặng lẽ Sa Pa: là kết quả của chuyến đi lên Lào Cai trong mùa hè năm 1970 của tác giả, được rút ra từ tập “Giữa trong xanh”
3. Ý nghĩa nhan đề
- Lặng lẽ Sa Pa: Lấy nhan đề là “Lặng lẽ Sa Pa” nhưng Nguyễn Thành Long lại gửi gắm một ý nghĩa khác: Sa Pa không hề lặng lẽ, bởi sau vẻ đẹp và không khí yên ả của Sa Pa ấy chính là cuộc sống sôi nổi của những con người đầy trách nhiệm, có lí tưởng và lòng nhiệt huyết luôn muốn cống hiến hết sức mình cho công việc và cuộc đời mà không đòi hỏi gì cho riêng mình. 
4. Tóm tắt tác phẩm, đoạn trích truyện 
-Lặng lẽ Sa Pa: Trên chuyến xe từ Lào Cai lên Sa Pa, qua sự giới thiệu của bác lái xe, ông họa sĩ già và cô kĩ sư nông nghiệp làm quen với Anh thanh niên 26 tuổi đang công tác một mình trên đỉnh Yên Sơn cao 2600m. Anh mời họ lên thăm nhà và dùng nước. Anh thanh niên tặng hoa cho khách, tự giới thiệu về công việc của mình: đo nắng, đo mưa, tính gió, tính mây, một ngày báo cáo 4 lần mà gian khổ nhất là lúc một giờ sáng. Công việc của anh nói chung là thầm lặng nhưng anh ý thức nó có ý nghĩa vô cùng. Nhà họa sĩ muốn vẽ lại chân dung của anh, nhưng anh lại rất khiêm tốn giới thiệu với ông họa sĩ những người khác xứng đáng hơn anh. Đến lúc phải chia tay, ông họa sĩ hẹn ngày quay lại, còn Anh thanh niên lấy lí do sắp đến giờ “ốp” không tiễn khách, mà chỉ tặng trứng gà cho khách ăn dọc đường. Anh đã mang lại những ý nghĩ tốt đẹp cho ông họa sĩ và cô kĩ sư.
5. Tình huống truyện
- “Lặng lẽ Sa Pa”: Nguyễn Thành Long lại xây dựng một tình huống rất tự nhiên là cuộc gặp gỡ tình cờ giữa ba con người: anh thanh niên, ông họa sĩ, cô kĩ sư. Qua đó, tác giả khắc họa vẻ đẹp của những con người đang âm thầm cống hiến cho Tổ quốc mà tiêu biểu là anh thanh niên làm công tác khí tượng thủy văn kiêm vật lý địa cầu”
6. Đặc điểm tính cách nhân vật:
-Anh Thanh niên:
+ là người sống có lí tưởng
+ yêu nghề, yêu khoa học và có trách nhiệm cao với công việc; có súy nghĩ đúng đắn về công việc; thấy công việc của mình có ý nghĩa, có ích cho mọi người và cuộc sống. 
+ biết tổ chức, sắp xếp công việc để tạo niềm vui cho cuộc sống của mình
+ có tấm lòng chân thành, quan tâm đến người khác, cởi mở, hiếu khách.
+ Có đức tính kiêm tốn. 
[bookmark: _Hlk493525265]Hoặc giáo viên có thể khái quát ngắn gọn hơn như sau: 
+ Là người sống có lý tưởng
+Yêu nghề, có tác phong khoa học
+Cởi mở, hiếu khách, quan tâm đến mọi người
+ Có tính khiêm tốn
7. Giá trị nội dung: sgk
II. Luyện tập
Bài 1: Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi bên dưới:
 “Thế là đã đến lúc phải đi rồi, mọi người phải xúm lại vỗ về nó, mẹ nó bảo:
- Thu! Để ba con đi. Thống nhất rồi ba con về.
Bà ngoại nó vừa vuốt tóc nó vừa dỗ:
- Cháu của ngoại giỏi lắm mà! Cháu để ba cháu đi rồi ba sẽ mua về cho cháu một cây lược.
Con bé lại ôm chầm ba nó một lần nữa và mếu máo:
- Ba về! Ba mua cho con một cây lược nghe ba! – Nó nói trong tiếng nấc, vừa nói vừa từ từ tuột xuống.”
(Chiếc lược ngà – Nguyễn Quang Sáng) 
1. Lí giải tại sao người mẹ lại phải vỗ về bé Thu rằng: “Thu! Để ba con đi. Thống nhất rồi ba con về.” 
2. Mang lời hẹn ước với con gái ra chiến trường: “Ba về! Ba sẽ mua cho con một cây lược ngà!” nhân vật anh Sáu miệt mài, say sưa, cưa giũa thận trọng, tỉ mỉ như một nghệ nhân, làm chiếc lược ngà voi tặng con gái. Hãy cho biết ý nghĩa nghệ thuật của chi tiết này. 

Bài 2: Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi bên dưới:
“ Gian khổ nhất là lần ghi và báo về lúc một giờ sáng. Rét bác ạ!Ở đây có cả mưa tuyết đấy. Nửa đêm đang nằm trong chăn, nghe chuông đồng hồ chỉ muốn đưa tay tắt đi. Chui ra khỏi chăn, ngọn đèn bão vặn to đến cỡ nào vẫn thấy là không đủ sáng. Xách đèn ra vườn, gió tuyết và lặng im ở bên ngoài như chỉ chực đợi mình ra là ào ào xô tới. Cái lặng im lúc đó mới là dễ sợ: Nó như bị gió chặt ra từng khúc, mà gió thì giống những nhát chổi lớn muốn quét đi tất cả, ném vứt lung tung.”
(  Lặng lẽ Sa Pa – Nguyễn Thành Long) 
1.Đoạn văn trên là lời của  nhân vật nào, được nói ra trong hoàn cảnh nào? Những lời tâm sự này giúp em hiểu gì về hoàn cảnh sống và làm việc của nhân vật? Ngoài khó khăn được nói đến trong đoạn trích trên, hoàn cảnh sống của nhân vật còn có điều gì đặc biệt?
2.Bằng hiểu biết của em về tác phẩm, hãy cho biết trong hoàn cảnh ấy, điều gì đã giúp nhân vật sống yêu đời và hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Bài 3: Viết đoạn văn ( khoảng 20 dòng) trình bày suy nghĩ của em về nhân vật Anh thanh niên trong truyện ngắn Lặng lẽ Sa Pa”

· Rút kinh nghiệm
· Cho hs tóm tắt lại văn bản
· Cho hs ghi lại các chi tiết chính về nhân vật anh thanh niên cùng những phẩm chất tốt đẹp của anh













Tuần 15
Ngày dạy: 18/12
Lớp dạy: 9/1
Tiết 1: LUYỆN TẬP CHIẾC LƯỢC NGÀ
I.Kiến thức cần nhớ:
1. Tiểu sử tác giả: Nguyễn Quang Sáng.
2. Hoàn cảnh sáng tác:
-Chiếc lược ngà: được viết năm 1966 khi tác giả đang hoạt động ở chiến trường Nam Bộ.
3. Ý nghĩa nhan đề
- Chiếc lược ngà: Nguyễn Quang Sáng đặt nhan đề “Chiếc lược ngà” vì chiếc lược làm bằng ngà voi là hình ảnh xuyên suốt, biểu hiện cho tình yêu con sâu nặng của ông Sáu đồng thời ca ngợi tình cảm cha con thiêng liêng mãnh liệt trong thời chiến tranh.
4. Tóm tắt tác phẩm, đoạn trích truyện 
- Chiếc lược ngà: Thoát li đi kháng chiến lúc con gái chưa đầy một tuổi, mãi đến khi con lên tám, anh Sau mới có dịp thăm nhà ba ngày trước khi nhận công tác khác. Anh nôn nóng được gặp con, được nghe con gọi mình bằng tiếng ba. Trái với sự mong đợi của anh, con bé sợ hãi, quay đi. Trong những ngày ở nhà, bé Thu không hề gọi anh là ba, cố tình lảng tránh khi anh muốn vỗ về con. Anh đã đánh bé Thu vì nó cố tình hát tung cái trứng anh gắp cho nó, bé Thu lặng lẽ đứng dậy ra bến sông bơi thuyền sang nhà bà ngoại. Sáng hôm sau lúc anh chuẩn bị lên đường, đột nhiên bé Thu kêu lên tiếng ba xé lòng, ôm chầm lấy anh, không cho anh đi, còn dặn anh mua cho cây lược. Thì ra nhờ bà ngoại giải thích mà nó mới biết anh là ba của nó. Ở chiến khu, anh Sáu luôn nhớ, ân hận vì lỡ đánh con. Anh đã dồn hết tình yêu thương làm chiếc lược và khắc lên đó dòng chữ tặng con. Nhưng chưa kịp trao cho con thì anh đã hi sinh. Anh đã cố gắng và nhờ đồng đội mang về cho con kỉ vật “chiếc lược ngà”.
5. Tình huống truyện
- Chiếc lược ngà: Nhà văn Nguyễn Quang Sáng đã tạo dựng 2 tình huống bất ngờ, éo le để làm nổi bật tình cảm cha con thiêng liêng, sâu sắc, mãnh liệt trong thời kì chiến tranh.
+Sau 8 năm xa cách, trong lúc ông Sáu mong mỏi được nghe tiếng “ba” thì bé Thu lại không chịu nhận, gọi “ba”. Đến lúc ông Sáu chuẩn bị lên đường trở lại khu căn cứ thì bé Thu bất ngờ gọi tiếng “ba” vang dài.
+ Ở khu căn cứ, ông Sáu nhặt được khúc ngà, dồn tình yêu thương vào việc làm chiếc lược tặng con. Nhưng chưa kịp trao cho con gái, ông Sáu đã hi sinh.  
6. Đặc điểm tính cách nhân vật:
-Ông Sáu: 
+ là người cha tội nghiệp, đau khổ khi con gái không nhận cha.
+ hạnh phúc tột cùng khi nghe tiếng “ba” vang dài
+ yêu con, giữ lời hứa với con gái nên làm chiếc lược tỉ mỉ, cẩn trọng
+ nhớ con, hối hận vì đánh con.
+ tình yêu con sâu nặng (trong phút hi sinh)
+ yêu nước, hi sinh tình cảm gia đình phục vụ cho tình cảm Tổ quốc. 
Hoặc giáo viên có thể khái quát ngắn gọn hơn như sau: 
+ Là người cha vô cùng thương con
+ Yêu nước, hy sinh hạnh phúc gia đình để phục vụ Tổ quốc
-Bé Thu
+ là cô bé có hành động hết sức ngây thơ.
+ giàu cá tính, ngang ngạnh, bướng bỉnh, cứng cỏi; thái độ quyết liệt. 
+ hối hận về hành động của mình khi được bà ngoại giải thích về vết thẹo của ba.
+ tình yêu thương cha bùng phát mạnh mẽ (trong tiếng “ba” vang dài, kìm nén trong tám năm xa cách, trong hành động cuống quýt, hôn lên vết thẹo, không cho ba đi.)
7. Giá trị nội dung: sgk
II. Luyện tập
Bài 1: Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi bên dưới:
 “Thế là đã đến lúc phải đi rồi, mọi người phải xúm lại vỗ về nó, mẹ nó bảo:
- Thu! Để ba con đi. Thống nhất rồi ba con về.
Bà ngoại nó vừa vuốt tóc nó vừa dỗ:
- Cháu của ngoại giỏi lắm mà! Cháu để ba cháu đi rồi ba sẽ mua về cho cháu một cây lược.
Con bé lại ôm chầm ba nó một lần nữa và mếu máo:
- Ba về! Ba mua cho con một cây lược nghe ba! – Nó nói trong tiếng nấc, vừa nói vừa từ từ tuột xuống.”
(Chiếc lược ngà – Nguyễn Quang Sáng) 
1. Lí giải tại sao người mẹ lại phải vỗ về bé Thu rằng: “Thu! Để ba con đi. Thống nhất rồi ba con về.” 
2. Mang lời hẹn ước với con gái ra chiến trường: “Ba về! Ba sẽ mua cho con một cây lược ngà!” nhân vật anh Sáu miệt mài, say sưa, cưa giũa thận trọng, tỉ mỉ như một nghệ nhân, làm chiếc lược ngà voi tặng con gái. Hãy cho biết ý nghĩa nghệ thuật của chi tiết này. 

Bài 2: Viết đoạn văn ( khoảng 20 dòng) trình bày suy nghĩ của em về tình cảm cha – con trong truyện ngắn Chiếc lược ngà”

Tiết 2: ÔN THI HKI
· Rút kinh nghiệm
· Hướng học sinh đến chủ đề tình phụ tử
· Phân tích nhân vật bé Thu
· 

Tuần 16
Ngày dạy: 25/12
Lớp dạy: 9/1
ÔN THI HKI

· Rút kinh nghiệm
· Hướng dẫn lại phần trọng tâm tiếng việt
· - Hướng dẫn cách viết đoạn văn nghị luận


